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        UBND QUẬN LONG BIÊN 

                          

P Â  K   VỰ  Ă  BÁ    Ú 

 ăm học 2021-2022 

STT LỚP  V P     Á   SĨ SỐ B  K   VỰ  Ă        Ú 

1.  1A1 Nguyễn Thị Kiều Linh 33  

 

 

T i     

 

2.  1A2 Nguyễn Hải Yến 39  

3.  1A3 Đoàn Thị Lựu 34  

4.  1A4 Đỗ T. Phương Thảo 35  

5.  1A5 Nguyễn Hương Thủy  31  

6.  1A6 Lê Thanh Loan 30  

7.  1A7 Nguyễn T Thanh Thủy 32  

8.  1A8 Nguyễn Ngọc Yên 33  

Tổng 267   

9.  2A1 Trần T. Thu Hà 38  

 

 

 

T i     

 

10.  2A2 Hoàng T. Thu Hiền 42  

11.  2A3 Dương Thị Thái 39  

12.  2A4 Nguyễn Thị Nhị 37  

13.  2A5 Trần Thị Thu Trang 35  

14.  2A6 Nguyễn Thị Kiều  hinh 43  

15.  2A7 Nguyễn Thị Th y Huê 24  

16.  2A8 Nguyễn Phương Đi   34  

17.  2A9 Hồ Thị Thu Mai 36  
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Tổng 328   

18.  3A1 Nguyễn Hoa Thành  49  

 

 

T i     

 

19.  3A2 Nguyễn T. Thu Huyền  42  

20.  3A3 Ngô T.Mai Trang 42  

21.  3A4 Nguyễn Ngọc Huyền 41  

22.  3A5 Nguyễn T. Thanh Bình  37  

23.  3A6 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 40  

24.  3A7 Nguyễn Phương Linh 36  

25.  3A8 Trần L  H ng 42  

Tổng 329   

26.  4A1 Nguyễn Tuyết Thanh 43  

Tầng   nhà  n 

 

27.  4A2 Ngô Thụy Khanh  36  

28.  4A3 Nguyễn Bích Thảo 42  

29.  4A4 Đỗ Lan Trang 52  

Tầng    nhà  n 

 

30.  4A5 Nguyễn Thị Kiều Oanh 32  

31.  4A6 Hoàng T. Lan Anh 51  

 

 

T i     

 

32.  4A7 Ph m Thanh Thủy 38  

33.  4A8 Ph m Thị Khanh  37  

34.  4A9 Ph m Thị Thủy 37  

35.  4A10 Đào Thị Mai Hương 31  

36.  4A11 Phùng Thu Chang 39  

Tổng 438   

37.  5A1 Hà Vân Anh  38   
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38.  5A2 Ph m T.Nguy t Minh 41  

 

 

T i     

 

39.  5A3 Lê T. Thanh Tâm  31  

40.  5A4 Nguyễn Thị Ly 39  

41.  5A5 Trần Thu Hương  27  

42.  5A6    Lan Hương 44  

43.  5A7 Ph m T. Ngọc Ninh 36  

44.  5A8 Ph m Thị Hồng Quế 38  

45.  5A9 Trần T. Tuyết Lan 28  

46.  5A10 Nguyễn T. Ánh Tuyết 28  

Tổng 350   

Toàn trường  1712   

 


